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	Tuần: 16           Tiết: 61 
Ngày soạn: 13/12/2025
	                KẾ HOẠCH DẠY HỌC:
              THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
                TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG




I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
[bookmark: _Hlk81897498]1. Kiến thức:
- Nhận biết được từ ngữ địa phương.
-Hiểu được tác dụng của việc sử dụng từ ngữ địa phương trong VB văn học.
-Từ đó có thái độ trân trọng đối với đặc điểm riêng của các phương ngữ.
2. Năng lực
a. Năng lực chung:
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện, giải quyết các bài tập một cách sáng tạo, hiệu quả.
- Năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực riêng:
- Năng lực nhận diện từ ngữ địa phương trong văn bản.
-Năng lực vận dụng từ ngữ địa phương trong giao tiếp và quá trình tạo lập văn bản.
3. Về phẩm chất:
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
- Chăm chỉ học tập, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu / Ti vi, Bài soạn...
2. Học sinh:  - SGK, SBT, vở ghi, vở soạn…
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
                            HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU/KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. 
b.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV nêu yêu cầu và phổ biến luật chơi  "Nhìn hình đoán chữ".
*Cách chơi: GV chiếu hình ảnh yêu cầu HS nhìn hình nêu từ ngữ chỉ tên sự vật bằng cách trả lời câu hỏi:
?Tìm từ ngữ biểu đạt hình ảnh sau. Từ nào dùng phổ biến trong toàn dân? Từ nào chỉ dùng ở một hoặc một số địa phương?
	Hình ảnh sự vật
	Từ  biểu thị dùng rộng rãi trong toàn dân
	Từ biểu thị chỉ dùng ở một số địa phương
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS  thực hiện cá nhân nhiệm vụ. 
+ GV quan sát, nhắc nhở, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm.
+ GV nghe, quan sát học sinh, trình bày tổng kết.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
+ Học sinh: tự đánh giá, nhận xét đánh giá lẫn nhau.
+ GV nhận xét, đánh giá.
+ GV chốt vấn đề, dẫn dắt vào bài: Các từ  dùng ở một số địa phương đó chính là từ địa phương. Sự khác biệt trong ngôn ngữ các vùng miền đó đã góp phần tạo nên sự đa dạng của ngôn ngữ tiếng Việt.
	Hình ảnh sự vật
	Từ  biểu thị dùng rộng rãi trong toàn dân
	Từ biểu thị chỉ dùng ở một số địa phương
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                          HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
a)Mục tiêu: HS nắm được khái niệm về từ ngữ địa phương.
b) Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS đọc thầm thẻ trong SGK; sử dụng phương pháp thông báo, giải thích: đưa ra khái niệm từ ngữ địa phương, sau đó cho HS làm việc cặp đôi, lấy ví dụ trong bài “Chuyện cơm hến” qua việc hoàn thành Phiếu HT số . 
1) Tìm trong VB “Chuyện cơm hến” một số từ ngữ mà chỉ người vùng miền Trung mới dùng, người miền khác cần chú thích mới hiểu được 
(Gợi ý: từ “duống, trụng”…: Nêu không có chú thích, em có hiểu nghĩa từ “duống” không? Có thể thay thế từ “trụng” bằng từ nào khác?...)
2) Việc sử dụng những từ ngữ địa phương trong Vb có tác dụng gì? Và cần lưu ý điều gì khi sử dụng?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh tiếp nhận và thực hiện.
- HS suy nghĩ. Viết câu trả lời ra giấy. Sau đó cùng trao đổi với bạn trong cặp đôi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trả lời miệng, trình bày kết quả. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Học sinh nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	1. Từ ngữ đại phương
a. Khái niệm:
- Khác với từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương thường chỉ được sử dụng ở một vùng, miền nhất định.
- VD: duống: đưa xuống; trụng: nhúng,..
b. Tác dụng:
- Tạo sắc thái địa phương cho câu chuyện, nhân vật,... trong tác phẩm văn học.
c. Lưu ý khi sử dụng:
- Trong văn bản khoa học, hành chính… không được dùng từ ngữ địa phương. 
- Trong giao tiếp thông thường chỉ nên dùng từ ngữ địa phương khi trò chuyện thân mật với người nói cùng phương ngữ với mình, nếu không sẽ dẫn đến khó hiểu.
 


                              HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP- VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học, vận dụng làm các BT.
b) Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
[bookmark: _GoBack]GV yêu cầu HS làm bài theo cặp bàn, theo dõi, đọc thầm bài tập 1, trang 116, xác định yêu cầu của bài:
1) Liệt kê những từ ngữ được cho là từ ngữ địa phương trong câu văn (thẫu, vịm, trẹc, o). Tránh đồng nhất những từ ngữ khó hiểu với từ ngữ địa phương (từ mù u tên loại cây ở địa phương)
2) Giải thích được vì sao đó là những từ ngữ địa phương và chỉ ra những từ ngữ toàn dân tương đương.
(Gợi ý: HS chỉ cần đọc chú thích trong VB là tìm được những từ ngữ toàn dân tương đương với từ ngữ địa phương đó).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, xác định các yêu cầu cơ bản, lần lượt thực hiện từng yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS đại diện trình bày, nhận xét.
· HS nhóm nào nhanh, chính xác sẽ được khen.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá;
- GV nhận xét, đánh giá, lưu ý.
	Bài tập 1/tr.116:
- Những từ ngữ được xem là từ ngữ địa phương trong câu văn gồm: thẫu, vịm, trẹc, o. (Chú thích SGK,tr.114)
- Nó được coi là từ ngữ địa phương vì nó khác với từ ngữ toàn dân, chỉ được dùng ở một số vùng miền nhất định.


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV hướng dẫn HS lập bảng thống kê (theo bảng). HS căn cứ vào phần chú thích trong VB Chuyện cơm hến để tìm những từ ngữ toàn dân tương đương với các từ ngữ địa phương đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, xác định các yêu cầu cơ bản, thực hiện yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS trình bày, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- GV nhận xét, đánh giá, lưu ý.
	Bài tập 2/tr.116:
	      Từ ngữ địa phương
	Từ ngữ toàn dần tương đương
	Ghi chú
(nguồn khai thác)

	lạt 
	nhạt
	

	duống
	xuống
	

	xắt
	thái
	

	trụng
	nhúng
	

	thẫu
	thẩu
	

	vịn
	liễn
	

	trẹc
	mẹt
	

	o
	cô
	





	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV yêu cầu HS cho biết tác dụng của việc dùng từ ngữ địa phương của Huế trong “Chuyện cơm hến”.
(GV đặt những câu hỏi gợi mở như: Đọc từ ngữ địa phương mang lại cho em cảm nhận như thế nào về bài viết? Từ ngữ địa phương gợi cho em ấn tượng gì về Huế?...)
- Lưu ý: có những loại VB không được dùng từ ngữ địa phương. Tuy nhiên, VB văn học lại chấp nhận việc dùng từ ngữ địa phương. Việc dùng từ ngữ địa phương trong văn học thường không phải do thói quen ngôn ngữ của người viết mà có chủ ý. Nhà văn muốn tạo ấn tượng về vùng miền hoặc khắc hoạ những đặc điểm văn hoá, xã hội mang tính địa phương của nhân vật, sự việc.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, xác định các yêu cầu cơ bản, lần lượt thực hiện từng yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS trình bày, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá, lưu ý.
	Bài tập 3/tr.116: 
· Tác dụng: tạo ấn tượng sâu đậm về Huế và văn hoá Huế; tô đậm sắc màu Huế.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV yêu cầu HS nêu một số từ ngữ địa phương chỉ sự vật (người, cây cối, con vật, đồ vật,...) ở các vùng miền mà em biết và tìm từ ngữ toàn dân tương ứng, theo cách điền vào bảng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, xác định yêu cầu và thực hiện vào bảng.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS trình bày, nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- GV nhận xét, đánh giá, lưu ý.

	Bài tập 4/tr.116: 
	Địa phương
	Từ ngữ địa phương
	Từ ngữ toàn dân tương ứng

	Miền Bắc
	- u/bu
- thầy
	- mẹ
- bố

	Miền Trung
	- mô
- o
- răng
- rứa
	- đâu
- cô
- sao
- thế/ vậy

	Miền Nam
	- tía
- má
- cái chén
- trái mận
	- bố
- mẹ
- cái bát
- quả roi





GỢI Ý:
	a. Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
Nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ dòng sông Lam
Nhớ biển rộng quê ta.
Những cánh đồng muối trắng 
Tình sâu nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng
Nên đi giữa đồng bằng mà gió ngàn bay về
Tìm âm vang sóng vỗ….
Ai đi xa mô đó biết có nhớ lấy đường về
Đường Đồng Lộc, đường Khe Giao
Đường Hồng Lam, Đèo Ngang, Linh Cảm
Cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận
Giặc điên cuồng trút hàng vạn bom rơi
Đường hiên ngang vượt qua truông qua suối
Thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi hai mươi.
	- mô
- truông

	b.“Con lớn tính điềm đạm, mới mười hai tuổi mà nói năng như người lớn, nó ăn uống từ tốn, biết nhường phần ngon cho em. Thằng thứ ba mười tuổi, thằng liếng khỉ nhất nhà, thích làm giàng thun bắt chim, nó chan húp lia lịa. Đứa con gái thứ tư tám tuổi, người mảnh khảnh, mắt sáng, môi mỏng, miệng nói tía lia, nó gắp từng miếng cá nhỏ, ăn nhỏ nhẻ như mèo. Thằng thứ năm sáu tuổi, đầu nhiều ghẻ, cạo trọc tròn như bông gáo, thằng ít nói mà cộc, nó ăn chậm chạp, nhưng đã gắp cá thì gắp nguyên con.” (Nguyễn Sáng).                                                                                                                
	- liếng khỉ: nghịch ngợm;
- giàng thun: súng cao su;
- (nói) tía lia: (nói) nhanh, liến láu;
- cộc: cục (tính).


	c. O du kích nhỏ giương cao súng
 Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu.
                                            (Tố Hữu)
	- o  -> cô


	d- Ghé tai mẹ, hỏi tò mò
Cớ răng ông cũng ưng cho mẹ chèo?
                                               (Tố Hữu)
	- cớ răng: tại sao;
- ưng: chịu.



HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
· Hoàn thiện các bài tập vào vở;
· Soạn văn bản “Hội lồng tồng”.
                    --------------------------------------------------------
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